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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Bản án số: 17/2023/DS - PT 

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 
 V/v Tranh chấp bò 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

Các Thẩm phán:                          Bà Từ Thị Hải Dương 

                          Ông Võ Bá Lưu 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuận – Thẩm tra 

viên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Sáng - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 09/2023/TLPT- DS ngày 27 tháng 02 

năm 2023 về tranh chấp bò. Do Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2023/DS – ST ngày 

12 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá bị kháng cáo. Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 861/2023/QĐ – PT ngày 09 tháng 

3 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đinh Xuân Nh, sinh năm 1975 

Địa chỉ: Thôn Y, xã Y, huyện M, tỉnh Quảng Bình; có mặt 

- Bị đơn: Ông Đinh Minh L, sinh năm 1974 

 Địa chỉ: Thôn Y, xã Y, huyện M, tỉnh Quảng Bình; có mặt 

Người kháng cáo: Ông Đinh Xuân Nh, sinh năm 1975 

Địa chỉ: Thôn Y, xã Y, huyện M, tỉnh Quảng Bình; có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo nội dung Bản án sơ thẩm số 01/2023/DS – ST ngày 12 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá, thì nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: Gia đình ông Đinh Xuân Nh (viết tắt là nguyên đơn) có 01 bò mẹ (bò cỏ) và 

02 bò con thường xuyên thả rông dưới vùng C không có người chăn dắt, định kỳ 
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khoảng 2 đến 3 ngày gia đình nguyên đơn đi kiểm tra bò một đợt. Đầu tháng 10 

năm 2021 nguyên đơn phát hiện bị mất 01 con bò con (bò cái), sau đó nguyên 

đơn tìm thấy bò của mình ở trong vườn nhà ông Đinh Minh L (viết tắt là bị đơn) 

ở cùng xã; con bò cái này khoảng 15 tháng tuổi, long màu vàng nhạt, do bò mẹ 

của nguyên đơn sinh ra và được nguyên đơn bấm vào lỗ tai bên phải để làm dấu 

nay vẫn còn hình tròn và viết sứt dài khoảng 3 đến 4 cm nên nguyên đơn khơit 

kiện yêu cầu bị đơn trả lại con bò này..  

Theo bị đơn con bò cái do nguyên đơn trình bày do bò mẹ (loại bò lai) của 

bị đơn sinh ra từ năm 2020 nên nó phai lai có long màu vàng mật cao khoảng 1,2 

mét, nặng khoảng 80kg, lúc bò con sinh ra, bị đơn dung kéo cắt 02 tai để làm 

dấu, có xoáy tròn ở đầu và lưng cách u vai khoảng 20cm về phía sau, bò bị đơn 

chăn dắt hàng ngày được mọi người trong thôn biết, do đó bị đơn không chấp 

nhận việc khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2023/DS – ST ngày 12 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá đã quyết định. Căn cứ Điều 26, 

khoản 1 Điều 35, Điều 86, Điều 146, Điều 147 và Điều 266 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Xuân Nh về việc yêu cầu ông Đinh 

Minh L trả lại 01 con bò. Ngoài ra bản án sơ thẩm con buộc chịu án phí sơ thẩm 

và quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 ông Đinh Xuân Nh làm đơn kháng cáo với 

nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xử không khách quan làm ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; thụ lý chậm để bị đơn gian dối đổi con bò 

khác; không tiến hành xem xét, thẩm định và xác minh cụ thể đặc điểm con bò 

đang tranh chấp, tạo điều kiện để bị đơn tráo đổi bò nên đề nghị huỷ bản án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện và đơn 

kháng cáo; bị đơn không chấp nhận đơn kháng cáo và đơn khởi kiện của nguyên 

đơn. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa phúc 

thẩm phát biểu quan điểm: Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm các đương sự và 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân 

sự. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm; buộc nguyên đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 
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Sau khi xem xét nội dung kháng cáo, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã 

được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; kết quả tranh luận, ý kiến của kiểm sát 

viên, nguyên đơn, bị đơn. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1] Ngày 12 tháng 01 năm 2023 Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá xét xử 

và ban hành Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2023/DS – ST. Ngày 17 tháng 01 năm 

2023 nguyên đơn ông Đinh Xuân Nh làm đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của 

nguyên đơn làm trong hạn luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đúng 

quy định tại Điều 272 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự nên chấp nhận đơn 

kháng cáo của nguyên đơn để xét xử phúc thẩm.  

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu huỷ bản án sơ thẩm với lý do 

Toà án không thu thập đủ chứng cứ thấy: Ngày 09 tháng 11 năm 2022 Toà án 

nhân dân huyện Minh Hoá phối hợp với các cơ quan chuyên môn để lấy mẫu 

giám định ADN con bò có tranh chấp. Tuy nhiên, nguyên đơn khẳng định con bò 

bị đơn hiện đang trong giữ không phải là con bò của nguyên đơn nên không thực 

hiện được việc lấy mẫu giám định. 

[3] Theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 91 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015 thì đương sự có yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Toà án tài liệu, chứng cứ để 

chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp; đương sự có nghĩa vụ đưa 

ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc đưa ra không 

đủ chứng cứ thì Toà án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu 

thập được có trong hồ sơ vụ việc.   

[4]Trong vụ án này nguyên đơn tranh chấp con bò cái với bị đơn nhưng 

nguyên đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh hiện con bò 

đang tranh chấp ở đâu (bò do bị đơn đang trong giữ nguyên đơn khẳng định 

không phải bò tranh chấp), do đó Toà án cấp sơ thẩm không chấp nhận việc khởi 

kiện của nguyên đơn là có căn cứ nên kháng cáo của nguyên đơn không được 

chấp nhận.  

[5] Nguyên đơn kháng cáo không được Toà án cấp phúc thẩm chấp nên 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng tại khoản 1 và khoản 4 Điều 91, khoản 1 Điều 272, Điều 273, 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 26 và 

khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 



 4 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án, xử: 

 1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Đinh Xuân Nh đối với Bản 

án số 01/2023/DS – ST ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

2. Không chấp nhận khởi kiện của ông Đinh Xuân Nh về việc buộc ông 

Đinh Minh L trả lại con bò cái, khoảng 15 tháng tuổi, long màu vàng nhạt, có 

bấm lỗ hình tròn bên tai phải và viết sứt dài khoảng 3cm đến 4 cm.  

3. Ông Đinh Xuân Nh phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 

300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm; được trừ 600.000 đồng tiền tạm ứng án 

phí đã nộp tại Biên lai số 0000627 ngày 07/7/2022 và Biên lai số 0000724 ngày 

07/02/20263 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình 

(ông Nh đã nộp đủ án phí vụ kiện). 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 29/3/2023. 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại Đà Nẵng;; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND huyện Minh Hoá; 

- CCTHADS huyện Minh Hoá;                                               

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                               (đã ký) 

 

 

 

        Nguyễn Văn Nghĩa 
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